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1 1769010116 Phạm Thị Quỳnh Anh 176901C 10/04/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
2 1769010117 Bùi Thị Anh 176901C 18/05/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
3 1769010118 Tào Thị Minh ánh 176901C 21/02/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
4 1769010004 Mai Linh Chi 176901A 14/10/98 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
5 1769010119 Phạm Thị Khánh Chi 176901C 23/09/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
6 1769010120 Lữ Thị Diệu 176901C 23/08/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
7 1769010006 Nguyễn Thị Dung 176901A 13/11/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
8 1769010121 Trần Thị Dung 176901C 21/01/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
9 1769010007 Lê Thị Duyên 176901A 23/02/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405

10 1769010008 Nguyễn Thị Giang 176901A 28/12/98 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
11 1769010122 Lê Thị Giang 176901C 13/12/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
12 1769010009 Trương Thị Hà 176901A 30/04/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
13 1769010123 Nguyễn Thị Thu Hà 176901C 14/02/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
14 1769010010 Đinh Thị Hằng 176901A 16/11/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
15 1769010011 Lê Thu Hằng 176901A 13/08/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
16 1769010012 Nguyễn Thị Hằng 176901A 12/10/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
17 1769010125 Chu Thị Hằng 176901C 11/02/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
18 1769010126 Nguyễn Thị Hằng 176901C 24/10/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
19 1769010127 Hồ Thúy Hằng 176901C 29/08/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
20 1769010013 Lê Thị Hồng Hạnh 176901A 09/01/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
21 1769010014 Lê Thị Hạnh 176901A 12/01/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
22 1769010129 Lê Thị Hồng Hạnh 176901C 03/03/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
23 1769010015 Nguyễn Thị Hảo 176901A 11/12/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
24 1769010130 Trương Thị Hiên 176901C 11/08/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
25 1769010016 Nguyễn Thị Hiền 176901A 09/09/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
26 1769010131 Trịnh Thị Kim Hiếu 176901C 03/04/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
27 1769010017 Nguyễn Thị Hoa 176901A 05/08/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
28 1769010132 Lê Thị Hoa 176901C 29/09/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
29 1769010018 Bùi Thị Bích Hồng 176901A 02/12/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
30 1769010133 Nguyễn Thị Hồng 176901C 17/10/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
31 1769010020 Bùi Thị Huệ 176901A 03/10/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
32 1769010021 Nguyễn Thị Thanh Hương 176901A 12/10/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
33 1769010135 Nguyễn Thị Hương 176901C 01/05/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
34 1769010239 Trần Thị Hương 176901C 21/08/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.405
35 1769010022 Nguyễn Thị Huyền 176901A 06/10/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1
36 1769010137 Nguyễn Thanh Huyền 176901C 30/07/98 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1
37 1769010023 Trần Thị Phương Lan 176901A 01/07/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1
38 1769010138 Trương Thị Thu Lê 176901C 18/01/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1
39 1769010027 Trịnh Thị Thùy Linh 176901A 29/10/98 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1
40 1769010140 Nguyễn Thị Linh 176901C 16/05/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1
41 1769010141 Hoàng Mỹ Linh 176901C 05/10/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1
42 1769010142 Phạm Thị Khánh Linh 176901C 02/12/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1
43 1769010245 Hà Thị Khánh Linh 176901C 30/12/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1
44 1769010143 Phan Thị Lưu 176901C 01/02/98 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1
45 1769010029 Lê Thị Luyến 176901A 15/04/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1

46 1769010241 Trương Thị Lưu Ly 176901A 01/08/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1

47 1769010144 Nguyễn Thị Thảo Ly 176901C 03/03/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1

48 1769010030 Lê Thị Lý 176901A 05/02/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1

49 1769010031 Lương Thị Mai 176901A 17/02/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1

50 1769010145 Lê Thị Mai 176901C 30/07/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1

51 1769010146 Trần Thị Mai 176901C 24/02/99 12.01.20 Sáng A5.401 12.01.20 Chiều A5.406-1
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1 1769010032 Lê Thị Minh 176901A 03/11/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1

2 1769010147 Hà Thị Mỹ 176901C 08/10/98 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1

3 1769010033 Hà Thị Nga 176901A 02/09/98 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1
4 1769010034 Lê Thị Nga 176901A 27/06/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1
5 1769010148 Phạm Thị Nga 176901C 20/12/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1
6 1769010149 Bùi Thị Ngân 176901C 02/09/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1
7 1769010035 Trần Thị Bích Ngọc 176901A 18/05/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1

8 1769010036 Lê Thị Ngọc 176901A 06/09/98 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1
9 1769010150 Mã Thị Ngọc 176901C 10/04/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1

10 1769010151 Vũ Thị Nguyệt 176901C 16/02/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1
11 1769010037 Bùi Thị Nhân 176901A 07/02/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1
12 1769010039 Lê Hồng Nhung 176901A 06/05/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1

13 1769010152 Lê Thị Nhung 176901C 16/11/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1
14 1769010153 Nguyễn Thị Mai Nhung 176901C 27/10/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1
15 1769010240 Vũ Thị Tú Oanh 176901A 14/09/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1
16 1769010154 Nguyễn Thị Kim Oanh 176901C 10/02/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1

17 1769010040 Hà Thị Phương 176901A 25/05/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-1
18 1769010041 Phạm Thị Phương 176901A 27/09/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
19 1769010155 Mai Thị Phương 176901C 07/03/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2

20 1769010156 Lương Thị Phương 176901C 11/01/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
21 1769010157 Đỗ Thị Tú Quyên 176901C 12/08/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2

22 1769010043 Nguyễn Hương Quỳnh 176901A 21/08/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
23 1769010044 Lường Thị Quỳnh 176901A 10/10/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
24 1769010158 Bùi Thị Quỳnh 176901C 15/01/98 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2

25 1769010045 Nguyễn Thanh Tâm 176901A 09/01/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
26 1769010160 Lê Thị Thắm 176901C 18/02/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
27 1769010046 Lê Thị Huyền Thanh 176901A 09/02/98 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
28 1769010238 Cầm Thị Thành 176901A 09/07/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2

29 1769010047 Bùi Thị Thảo 176901A 20/11/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
30 1769010048 Vũ Thị Thư 176901A 14/09/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2

31 1769010163 Lê Thị Thương 176901C 26/10/97 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
32 1769010244 Nguyễn Thị Thương 176901C 13/06/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
33 1769010049 Lê Thị Thùy 176901A 09/11/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2

34 1769010164 Vũ Thị Thủy 176901C 13/10/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
35 1769010050 Nguyễn Thị Thanh Trà 176901A 06/01/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2

36 1769010051 Nguyễn Thị Trang 176901A 23/09/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
37 1769010052 Mạch Huyền Trang 176901A 24/09/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
38 1769010053 Hoàng Thùy Trang 176901A 12/12/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2

39 1769010054 Lê Thị Trang 176901A 08/02/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
40 1769010168 Lê Thị Hoài Trang 176901A 17/08/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2

41 1769010165 Lê Thị Huyền Trang 176901C 03/02/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
42 1769010166 Cao Thùy Trang 176901C 27/08/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
43 1769010167 Lê Thị Kiều Trang 176901C 30/11/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
44 1769010169 Vi Thị Trang 176901C 23/04/97 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2

45 1769010055 Trần Thị Lan Trinh 176901A 09/08/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
46 1769010056 Hồ Thị Uyên 176901A 25/04/98 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
47 1769010171 Nguyễn Thị Cẩm Vân 176901C 12/10/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
48 1769010057 Trần Thị Xuân 176901A 03/01/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
49 1769010058 Trần Thị Yến 176901A 22/08/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2

50 1769010172 Hà Thị Yến 176901C 11/07/99 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2
51 1769010173 Nguyễn Thị Hoàng Yến 176901C 14/12/98 12.01.20 Sáng A5.402 12.01.20 Chiều A5.406-2


